
Phụ lục số 01
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT[footnoteRef:1] [1:  Tiêu chí sắp xếp: Theo nhóm vấn đề, lĩnh vực văn bản điều chỉnh.
 Thứ tự văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn; thứ tự thời gian ban hành văn bản từ văn bản được ban hành trước đến văn bản được ban hành sau.] 

(Kèm theo Báo cáo số …../BC-STP ngày …/10/2024 
của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng)

	STT
	Tên văn bản

	I
	Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

	1
	Luật Thương mại năm 2005

	2
	Luật An toàn thực phẩm năm 2010

	3
	Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013

	4
	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020

	5
	Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015

	6
	Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019

	7
	Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi số 03/2023/QH15 ngày 11/01/2022

	8
	Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020

	[bookmark: _GoBack]9
	Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020

	II
	Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

	1
	[bookmark: loai_1_name]Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ  quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

	2
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý an toàn thực phẩm

	3
	Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 21/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

	4
	Nghị định số 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí  

	5
	Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

	6
	Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

	7
	Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

	8
	Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

	9
	Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

	10
	Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

	11
	Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

	12
	Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

	13
	Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

	14
	Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

	15
	Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 

	16
	Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

	17
	Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	18
	Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

	19
	Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về phát triển, quản lý Cụm công nghiệp

	III
	Thông tư, thông tư liên tịch của các bộ, cơ quan ngang bộ

	1
	Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. 

	2
	Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

	3
	Thông tư số 17/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế



